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 HỘI THI 
VINH QUANG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Đề 2
1/ Trắc nghiệm ( 5 câu)

2/ Câu hỏi – đáp ( 2 câu)

3/ Hình ảnh và sự kiện ( 2 câu )

4/ Âm nhạc ( 4 câu) 

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Để đầy mạnh công tác lãnh đạo tổ chức Công hội Đỏ; Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã triệu tập Hội nghị Công vận Trung Ương vào ngày 20/01/1931, quyết định thành lập Ban Công vận Trung Ương và cử đồng chí nào làm Trưởng ban?

a- Đ/c Nguyễn Văn Cừ

b- Đ/c Nguyễn Ái Quốc

c- Đ/c Tôn Đức Thắng

d- Đ/c Trần Phú ( đ )
Câu 2: Đồng chí lãnh đạo Đảng  và Nhà nước nào được bầu làm chủ tịch danh dự của tổ chức Công Đoàn Việt nam?

a- Đ/c Trường Chinh

b- Đ/c Nguyễn Ái Quốc

c- Đ/c Tôn Đức Thắng   (đ )
d- Đ/c Lê Duẩn

Câu 3: Vào tháng 1/1950, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức tại đâu?

a- Hà Nội

b- Chiến khu Việt Bắc ( đ )
c- Hải Phòng

d- Cả ba đều sai.

Câu 4: Phong trào Phụ nữ 2 giỏi “ Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động do tổ chức nào phát động?

a- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

b- Ủy Ban quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ.

c- Công đoàn Việt Nam ( đ )
d- Ủy ban chăm sóc bà mẹ và trẻ em

Câu 5: Năm 1919, tổ chức Công hội bí mật được thành lập tại Sài gòn. Người sáng lập tổ chức này là :
a- Tôn Đức Thắng  ( đ )
b- Nguyễn Ái Quốc

c- Nguyễn Đức Cảnh

d- Trần Văn Kiểu

PHẦN HỎI ĐÁP ( 2 CÂU)

Câu 1: Các tổ chức Cộng sản đầu tiên tại Sài Gòn - Chợ Lớn phần lớn thành lập tại các xí nghiệp và trong thợ thủ công. Hãy cho biết sơ nét về hoàn cảnh ra đời và tên một số Chi bộ đầu tiên tại Thành phố?

Trả lời: Trước phong trào đấu tranh của quần chúng đang cuồn cuộn dâng lên khắp cả nước. Đã đến lúc phải có một chính đảng thực sự của giai cấp công nhân để lãnh đạo tiếp tục đưa cách mạng tiến lên và cũng chính vì vậy mà các tổ chức cộng sản, những tổ chức tiền thân của Đảng đã ra đời (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn).

Sau khi thống nhất các tổ chức cộng sản, trên địa bàn thành phố đã có nhiều Chi bộ ở các xí nghiệp và trong thợ thủ công được thành lập: Chi bộ nhà đèn Chợ Rẫy, Chi bộ hãng rượu Bình Tây, Chi bộ Ba Son, Chi bộ Faci, Chi bộ đềpô xe lửa Dĩ An, Chi bộ đề pô xe lửa Sài Gòn, Chi bộ bến cảng, Chi bộ Nhà Bè, Chi bộ xe kéo, Chi bộ cắt tóc, Chi bộ thợ may, Chi bộ bồi bếp, Chi bộ công nhân thủy thủ, Chi bộ hãng Sac-ne, Chi bộ hãng Bờ-rốt-Sa Mô panh, Chi bộ xe buýt, Chi bộ Xe điện..v..v... 

Câu 2: Tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930), đồng chí Nguyễn Ái Quốc nêu nhiệm vụ của Đảng đối với Công hội (Công đoàn) như thế nào?

Trả lời: Đồng chí Nguyễn Ái Quốc nêu: “Nhiệm vụ chính của Đảng Cộng sản trong việc vận động thợ thuyền là hành động để sáng lập những Công hội giai cấp theo nền tảng sản nghiệp, đồng thời hết sức lợi dụng các điều kiện thuận lợi để sáng lập các Công hội công nhân”.
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III/ PHẦN HÌNH ẢNH VÀ SỰ KIỆN
Câu 1:  Đây là bia tưởng niệm đồng chí Trần Văn Kiểu. Hãy cho biết đôi nét về đồng chí Trần Văn Kiểu ?

Trả lời: Trần Văn Kiểu (1918-1968), là một anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Ông đã trực tiếp lãnh đạo và tổ chức nhiều cuộc biểu tình qui mô lớn với sự tham gia của hàng vạn công nhân, nông dân và giới trí thức. Cuộc đình công tiêu biểu là Ngày 1 tháng 5 năm 1966. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Trần Văn Kiểu, 500 xe buýt và xe lam đưa hàng vạn công nhân, học sinh, sinh viên, giáo chức, nông dân ngoại thành… tập trung ở ngã bảy với rừng khẩu hiệu "Người Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của người Việt Nam", "Chấm dứt rãi chất độc tàn phá nông thôn" . Hội nghị thường vụ Khu ủy mở rộng tháng 10 năm 1966 nhận định: " Trong vòng mấy năm nay, đây là lần đầu tiên quần chúng đô thị biểu thị một khí thế chống Mỹ mạnh mẽ nhất với nội dung đúng đắn nhất".
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Câu 2: Đây là Xí nghiệp Liên hiệp Ba Son. Cho biết vào năm 1919-1925 tại nơi đây đã xảy ra những sự kiện gì? X í nghiệp LH Ba Son hiện nằm trên con  đường nào của Thành Phố?

Trả lời : Tại nơi đây vào tháng 8/1925 cuộc bãi công đầu tiên do công hội sơ khai tổ chức. Công nhân Ba Son  đã bãi  công  đòi quyền thiết thực cho công nhân như 
- Lấy lại số thợ đã bị bớt.

- Tăng lương 20%.

- Ngày lãnh lương phải cho nghỉ trước nửa giờ.

Công nhân Ba Son đấu tranh liền trong 8 ngày. Cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son được sự ủng hộ của công nhân viên chức và nhân dân Sài Gòn - Gia Định. Trước cuộc đấu tranh quyết liệt của công nhân và yêu cầu sửa chữa gấp chiến hạm, bọn Pháp chịu nhượng bộ, thợ được tăng lương 10%, tàu Michelet bị giam 3 tháng rưỡi ở Ba Son. Đây cũng là cuộc đấu tranh đầu tiên của công nhân lao động thành phố mang tính chính trị và tính quốc tế. X í nghiệp hiện nay nằm trên trục đường Tôn đức Thắng Quận 1.
IV/  PHẦN ÂM NHẠC ( Nghe đọan  nhạc đoán tên và tác giả bài hát )

1/ Một đời người một rừng cây - Trần Long Ẩn
2/ Công đoàn ca – Đỗ Hồng Quân

3/ Người là niềm tin tất thắng – Chu Minh
4/ Khát vọng - Phạm Minh Tuấn ( phỏng thơ Đặng Viết Lợi)
